
Stt
Mã cơ 

sở y tế
Tên cơ sở y tế Địa chỉ

Số điện thoại 

cơ sở

I

1 24011
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang

Đường Lê lợi, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
02043854249

2 24255
Bệnh viện Tâm thần tỉnh 

Bắc Giang

Số 166, đường Thân Khuê, xã Song 

Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

0967681919

3 24280

Phòng khám Đa khoa, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bắc Giang

Số 45, đường Nghĩa Long, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
02043852717

4

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Bắc Giang

Tổ dân phố thôn Tiêu, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0983009973

5

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế thành phố 

Bắc Giang

Số 08, đường Nghĩa Long, phường Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

02043824964

6 24028
Trạm Y tế phường Trần 

Phú

Tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0382550751

7 24029 Trạm Y tế phường Mỹ Độ
Tổ 1, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0976831683

8 24030 Trạm Y tế phường Lê Lợi
Đường Thánh Thiên, phường Lê Lợi, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0988055256

9 24260
Trạm Y tế phường Trần 

Nguyên Hãn

Đường Trần Đăng Tuyển, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

0988412152

10 24190 Trạm Y tế xã Tân Tiến
Thôn Trước, xã Tân Tiến, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0985194838

11 24104 Trạm Y tế xã Dĩnh Trì
Thôn Núm, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0869516570

12 24027
Trạm Y tế phường Hoàng 

Văn Thụ

Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám 2, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

0397258939

13 24192 Trạm Y tế xã Song Khê
Thôn Song Khê 1, xã Song Khê, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0332402090

14 24033 Trạm Y tế phường Đa Mai
Tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0382331582

DANH SÁCH

Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Khu vực thành phố Bắc Giang



15 24256
Trạm Y tế phường Thọ 

Xương

Tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

0967482323

16 24031 Trạm Y tế xã Song Mai
Thôn Phương Đậu, xã Song Mai, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0975183650

17 24032
Trạm Y tế phường Xương 

Giang

Tổ dân phố Thành Non, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

0869516569

18 24026
Trạm Y tế phường Ngô 

Quyền

Xương Giang, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0822855559

19 24189 Trạm Y tế xã Đồng Sơn
Thôn Chùa, xã Đồng Sơn, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0986051345

20 24034 Trạm Y tế phường Dĩnh Kế
Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
0967860686

21 24186 Trạm Y tế xã Tân Mỹ
Thôn Tự, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0982507332

II

22

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Hiệp 

Hoà

Tổ dân phố số 3, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
0945311961

23 24227 Trạm Y tế thị trấn Thắng
Tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0975301595

24 24228 Trạm Y tế xã Đồng Tân
Thôn Sơn Đông, xã Đồng Tân, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0985307612

25 24229 Trạm Y tế xã Thanh Vân
Thôn Đồng Điểm, xã Thanh Vân, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0364502975

26 24230 Trạm Y tế xã Hoàng Lương
Thôn Ninh Giang, xã Hoàng Lương, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0983183193

27 24231 Trạm Y tế xã Hoàng Vân
Thôn Liễu Ngạn 1, xã Hoàng Vân, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0977633019

28 24232 Trạm Y tế xã Hoàng Thanh
Thôn Trung Tâm, xã Hoàng Thanh, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0986827883

29 24233 Trạm Y tế xã Hoàng An
Thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
0987807559

30 24234 Trạm Y tế xã Ngọc Sơn
Thôn Sơn Giao, xã Ngọc Sơn, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0778403728

31 24235 Trạm Y tế xã Thái Sơn
Thôn Giang Tân, xã Thái Sơn, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0388783494

32 24236 Trạm Y tế xã Hòa Sơn
Thôn Hương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0984099886

33 24238 Trạm Y tế xã Quang Minh
Thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0988402154

Khu vực huyện Hiệp Hoà



34 24239 Trạm Y tế xã Lương Phong
Thôn Đông, xã Lương Phong, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0912476341

35 24240 Trạm Y tế xã Hùng Sơn
Thôn Hòa Tiến, xã Hùng Sơn, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0984471718

36 24241 Trạm Y tế xã Đại Thành
Thôn Bảo Tân, xã Đại Thành, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0917105289

37 24242 Trạm Y tế xã Thường Thắng
Thôn Trong Làng, xã Thường Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0971166711

38 24243 Trạm Y tế xã Hợp Thịnh
Thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0972879768

39 24244 Trạm Y tế xã Danh Thắng
Thôn Trung Phú, xã Danh Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0359307222

40 24245 Trạm Y tế xã Mai Trung
Thôn Mai Phong, xã Mai Trung, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0977022774

41 24246 Trạm Y tế xã Đoan Bái
Thôn Bái Thượng, xã Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0327233338

42 24247 Trạm Y tế xã Bắc Lý
Thôn Trung Tâm, xã Bắc Lý, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0359562421

43 24248 Trạm Y tế xã Xuân Cẩm
Thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0392266772

44 24249 Trạm Y tế xã Hương Lâm
Thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0985785383

45 24250 Trạm Y tế xã Đông Lỗ
Thôn Khoát, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
0988134768

46 24251 Trạm Y tế xã Châu Minh
Thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0973109897

47 24252 Trạm Y tế xã Mai Đình
Thôn Đông Trước, xã Mai Đình, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0983972304

III

48

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện 

Lạng Giang

Tổ dân phố Nguyễn, thị Trấn Vôi, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0985419214

49 24080 Trạm Y tế thị trấn Kép
Tổ dân phố khu 1, thị trấn Kép, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0379962862

50 24091 Trạm Y tế xã Mỹ Hà
Thôn Đồi, xã Mỹ Hà, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0986336748

51 24097 Trạm Y tế xã Mỹ Thái
Thôn Cầu Trong, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0984965032

52 24100 Trạm Y tế xã Xuân Hương
Thôn Trại, xã Phúc Mãn, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0383322859

53 24095 Trạm Y tế xã Yên Mỹ
Thôn Ngành Bễn, xã Yên Mỹ, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0338794019

Khu vực huyện Lạng Giang



54 24087 Trạm Y tế xã Đào Mỹ
Thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0383820736

55 24089 Trạm Y tế xã An Hà
Thôn Đông, xã An Hà, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0972703387

56 24093 Trạm Y tế xã Dương Đức
Thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0975299774

57 24092 Trạm Y tế xã Hương Lạc
Thôn Chùa, xã Hương Lạc, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0966755185

58 24083 Trạm Y tế xã Nghĩa Hòa
Thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0989737590

59 24084 Trạm Y tế xã Nghĩa Hưng
Thôn De, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0988109383

60 24085 Trạm Y tế xã Quang Thịnh
Thôn Quang Hiển, xã Quang Thịnh, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0346739973

61 24103 Trạm Y tế xã Thái Đào
Thôn Thái An, xã Thái Đào, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0983156469

62 24088 Trạm Y tế xã Tiên Lục
Thôn Vàng, xã Tiên Lục, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0987530682

63 24101 Trạm Y tế xã Tân Dĩnh
Thôn Dĩnh Tân, xã Tân Dĩnh, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0982606389

64 24096 Trạm Y tế xã Tân Hưng
Thôn Trung Phụ Ngoài, xã Tân Hưng, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0977026741

65 24094 Trạm Y tế xã Tân Thanh
Thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
0987930036

66 24099 Trạm Y tế xã Xương Lâm
Thôn Nam Tiến 2, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang
0975756065

67 24102 Trạm Y tế xã Đại Lâm
Thôn Tiền, xã Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang
0982608550

IV

68

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam

Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
02043884253

69 24127 Trạm Y tế xã Lục Sơn
Thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0912998006

70 24121 Trạm Y tế xã Bình Sơn
Thôn Bãi Đá, xã Bình Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0977209123

71 24126 Trạm Y tế xã Trường Sơn
Thôn Tân Thanh, xã Trường Sơn, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0948038411

72 24120 Trạm Y tế xã Vô Tranh
Thôn Bãi Gạo, xã Vô Tranh, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0914623909

Khu vực huyện Lục Nam



73 24114 Trạm Y tế xã Trường Giang
Thôn Tòng Lễnh 2, xã Trường Giang, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0375522378

74 24119
Trạm Y tế xã Nghĩa 

Phương

Thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0965630215

75 24125 Trạm Y tế xã Huyền Sơn
Thôn Chùa, xã Huyền Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0977259953

76 24118 Trạm Y tế xã Cương Sơn
Thôn Tân An, xã Cương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0382549414

77 24105 Trạm Y tế thị trấn Đồi Ngô
Tổ dân Phố , thị trấn Đồi Ngô, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0989387969

78 24107 Trạm Y tế xã Đông Hưng
Thôn Quan 1, xã Đông Hưng, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0987271569

79 24108 Trạm Y tế xã Đông Phú
Thôn Tân Tiến, xã Đông Phú, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0984241559

80 24109 Trạm Y tế xã Tam Dị
Thôn Thanh Giã 2, xã Tam Dị, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0983805232

81 24113 Trạm Y tế xã Tiên Nha
Thôn Nghè 2, xã Tiên Nha, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0974667389

82 24112 Trạm Y tế xã Thanh Lâm
Thôn Sơn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0975495918

83 24111 Trạm Y tế xã Bảo Đài
Thôn Quê, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang
0987293229

84 24110 Trạm Y tế xã Bảo Sơn
Thôn Huê Vận 1, xã Bảo Sơn, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0986580997

85 24117 Trạm Y tế xã Chu Điện
Thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0983937144

86 24122 Trạm Y tế xã Lan Mẫu
Thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0979020658

87 24116 Trạm Y tế xã Phương Sơn
Phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0985415844

88 24123 Trạm Y tế xã Yên Sơn
Thôn Nội Đinh, xã Yên Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0948091471

89 24124 Trạm Y tế xã Khám Lạng
Thôn Lưu, xã Khám Lạng, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0988348855

90 24128 Trạm Y tế xã Bắc Lũng
Thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
0984154540

91 24130 Trạm Y tế xã Cẩm Lý
Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0917759798

92 24129 Trạm Y tế xã Vũ Xá
Thôn Giáp Xá, xã Vũ Xá, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang
0915173609

93 24131 Trạm Y tế xã Đan Hội
Thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang
0972296718



V

94

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn

Tổ dân phố Minh Khai, thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0904999106

95 24134 Trạm Y tế xã Tân Sơn
Phố Chợ, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang
0988033225

96 24139 Trạm Y tế xã Sơn Hải
Thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0375121802

97 24140 Trạm Y tế xã Thanh Hải
Phố Xã, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang
0986912649

98 24141 Trạm Y tế xã Kiên Lao
Thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0398004203

99 24143 Trạm Y tế xã Kiên Thành
Thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0386010368

100 24145 Trạm Y tế xã Kim Sơn
Thôn Lập Thành, xã Kim Sơn, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0777951119

101 24149 Trạm Y tế xã Quý Sơn
Thôn Thum Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
02043583168

102 24158 Trạm Y tế xã Nam Dương
Thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0984081758

103 24132 Trạm Y tế thị trấn Chũ
Tổ dân phố Hồng Phong, thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
02043683206

104 24133 Trạm Y tế xã Cấm Sơn
Thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0975370920

105 24135 Trạm Y tế xã Phong Minh
Thôn Cả, xã Phong Minh, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0366753719

106 24136 Trạm Y tế xã Phong Vân
Thôn Cầu Nhạc, xã Phong Vân, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0362031969

107 24137 Trạm Y tế xã Sa Lý
Thôn Xé Mòng, xã Sa Lý, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0984207465

108 24138 Trạm Y tế xã Hộ Đáp
Thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0974493090

109 24142 Trạm Y tế xã Biên Sơn
Thôn Phố Luồng, xã Biên Sơn, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
02043590601

110 24144 Trạm Y tế xã Hồng Giang
Thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0986347279

111 24147 Trạm Y tế xã Giáp Sơn
Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0386012634

112 24148 Trạm Y tế xã Biển Động
Phố Biển, xã Biển Động, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0987525898

Khu vực huyện Lục Ngạn



113 24150 Trạm Y tế xã Trù Hựu
Thôn Hải Yên, xã Trù Hựu, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0395024545

114 24151 Trạm Y tế xã Phì Điền
Thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0387517112

115 24153 Trạm Y tế xã Tân Quang
Thôn Sàng Nội, xã Tân Quang, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0984799975

116 24154 Trạm Y tế xã Đồng Cốc
Thôn Trung Phong, xã Đồng Cốc, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0354265118

117 24155 Trạm Y tế xã Tân Lập
Thôn Đồng Con 1, xã Tân Lập, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0983349037

118 24156 Trạm Y tế xã Phú Nhuận
Thôn Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0978458862

119 24157 Trạm Y tế xã Mỹ An
Thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0916168755

120 24159 Trạm Y tế xã Tân Mộc
Thôn Tân Thành, xã Tân Mộc, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0912957009

121 24160 Trạm Y tế xã Đèo Gia
Thôn Xạ To, xã Đèo Gia, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0983466318

122 24161 Trạm Y tế xã Phượng Sơn
Thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang
0978566941

VI

123

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Sơn 

Động

Tổ dân phố Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0395135121

124 24162 Trạm Y tế thị trấn An Châu
Tổ dân phố Cại, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0989442172

125 24164 Trạm Y tế xã Vân Sơn
Thôn Phe, xã Vân Sơn, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0373413063

126 24165 Trạm Y tế xã Hữu Sản
Thôn Sản, xã Hữu Sản, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0329440883

127 24166 Trạm Y tế xã Đại Sơn
Thôn Khuôn Cầu, xã Đại Sơn, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0986910630

128 24167 Trạm Y tế xã Phúc Sơn
Thôn Thước, xã Phúc Sơn, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0966347529

129 24169 Trạm Y tế xã Giáo Liêm
Thôn Rèm, xã Giáo Liêm, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0865598522

130 24171 Trạm Y tế xã Cẩm Đàn
Thôn Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0984241583

131 24173 Trạm Y tế xã Vĩnh An
Thôn Chào, xã Vĩnh An, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0987108162

Khu vực huyện Sơn Động



132 24172 Trạm Y tế xã An Lạc
Thôn Biểng, xã An Lạc, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0987913488

133 24174 Trạm Y tế xã Yên Định
Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0987953488

134 24175 Trạm Y tế Lệ Viễn
Thôn Tân Chung, xã Lệ Viễn, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0978714695

135 24177 Trạm Y tế xã An Bá
Thôn Hai, xã An Bá, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang
0977437396

136 24178 Trạm Y tế xã Tuấn Đạo
Thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0977830225

137 24179 Trạm Y tế xã Dương Hưu
Thôn Thoi, xã Dương Hưu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang
0984848278

138 24181 Trạm Y tế xã Long Sơn
Thôn Thanh Hương, xã Long Sơn, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0387910400

139 24182
Trạm Y tế thị trấn Tây Yên 

Tử

Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tây Yên 

Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0385377958

140 24183 Trạm Y tế xã Thanh Luận
Thôn Thanh Hà, xã Thanh Luận, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
0983392248

VII

141

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Tân 

Yên

Tổ dân phố Đình Giã, Thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0334734798

142 24078 Trạm Y tế xã Ngọc Lý
Thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0984305773

143 24068 Trạm Y tế xã Lam Cốt
Thôn Tôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0972862700

144 24063 Trạm Y tế xã Phúc Sơn
Thôn Đài Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0982364305

145 24064 Trạm Y tế xã An Dương
Thôn Đồng Ván, xã An Dương, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0976469998

146 24074 Trạm Y tế xã Ngọc Vân
Thôn Đồng Hội, xã Ngọc Vân, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0822947547

147 24079 Trạm Y tế xã Quế Nham
Thôn Ba Làng, xã Quế Nham, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0985575429

148 24065 Trạm Y tế xã Phúc Hòa
Thôn Quất Du II, xã Phúc Hòa, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0988397789

149 24057 Trạm Y tế thị trấn Nhã Nam
Tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0989075660

150 24069 Trạm Y tế xã Cao Xá
Thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang
0383322199

Khu vực huyện Tân Yên



151 24075 Trạm Y tế xã Việt Lập
Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0979530988

152 24060 Trạm Y tế xã Tân Trung
Thôn Quyên, xã Tân Trung, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0979921424

153 24067 Trạm Y tế xã Hợp Đức
Thôn Lục Liễu, xã Hợp Đức, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0978849969

154 24072 Trạm Y tế xã Song Vân
Thôn Bùi, xã Song Vân, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang
0977179559

155 24073 Trạm Y tế xã Ngọc Châu
Quang Châu, Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc 

Giang
0979054488

156 24061 Trạm Y tế xã Đại Hóa
Thôn Đọ, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang
0986465878

157 24062 Trạm Y tế xã Quang Tiến
Thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0979715483

158 24071 Trạm Y tế xã  Việt Ngọc
Thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0986637668

159 24077 Trạm Y tế xã Ngọc Thiện
Thôn Tân Lập, xã Ngọc Thiện, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0985581403

160 24076 Trạm Y tế xã Liên Chung
Thôn Sấu, xã Liên Chung, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0989076673

161 24066 Trạm Y tế xã Liên Sơn
Thôn Đình Chùa, xã Liên Sơn, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0976368402

162 24058 Trạm Y tế xã Lan Giới
Thôn Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0978606412

163 24056
Trạm Y tế thị trấn Cao 

Thượng

Tổ dân phố Đông, thị trấn Cao Thượng, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
0989863183

VIII

164

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Việt 

Yên

Tổ dân phố Tự, thị trấn Bích Động, , 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
02043874209

165 24214 Trạm Y tế xã Hương Mai
Thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0947194598

166 24209 Trạm Y tế thị trấn Nếnh
Tổ dân phố Hoàng Mai 1, thị trấn Nếnh, 

, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0914340368

167 24213 Trạm Y tế xã Minh Đức
Thôn Cầu Treo, xã Minh Đức, , huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0985192947

168 24224 Trạm Y tế xã Vân Trung
Xóm 1, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
0915802370

169 24210 Trạm Y tế xã Thượng Lan
Thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0915502429

Khu vực huyện Việt Yên



170 24221 Trạm Y tế xã Quảng Minh
Thôn Đông Long, xã Quảng Minh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0976922752

171 24226 Trạm Y tế xã Quang Châu
Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0972493590

172 24225 Trạm Y tế xã Vân Hà
Thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0382732382

173 24215 Trạm Y tế xã Tự Lạn
Thôn Đông, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
0942308709

174 24223 Trạm Y tế xã Ninh Sơn
Thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0389874169

175 24212 Trạm Y tế xã Nghĩa Trung
Thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0914384722

176 24218 Trạm Y tế xã Hồng Thái
Thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0947124171

177 24217 Trạm Y tế xã Trung Sơn
Thôn Nhẫm, xã Trung Sơn, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
0977864178

178 24208
Trạm Y tế thị trấn Bích 

Động

Tổ dân phố Thượng, thị trấn Bích Động, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
0949848646

IX

179

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Yên 

Dũng

Tổ dân phố 5, Thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0916124251

180 24193 Trạm Y tế xã Nội Hoàng
Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0979860730

181 24199 Trạm Y tế xã Yên Lư
Thôn An Thái, xã Yên Lư, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0916557827

182 24184
Trạm Y tế thị trấn Nham 

Biền

Tổ dân phố Minh Phương, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0976101254

183 24207 Trạm Y tế xã Đồng Phúc
Thôn Việt Thắng, xã Đồng Phúc, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0963075976

184 24188 Trạm Y tế thị trấn Tân An
Tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân 

An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0976838505

185 24187 Trạm Y tế xã Hương Gián
Thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0986462177

186 24206 Trạm Y tế xã Đồng Việt
Thôn Nam, xã Đồng Việt, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0972966315

187 24204 Trạm Y tế xã Tư Mại
Thôn Bắc Am, xã Tư Mại, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0986033780

Khu vực huyện Yên Dũng



188 24194 Trạm Y tế xã Tiền Phong
Thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0916773984

189 24203 Trạm Y tế xã Cảnh Thụy
Thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0973375494

190 24200 Trạm Y tế xã Tiến Dũng
Thôn Chùa, xã Tiến Dũng, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0978717247

191 24202 Trạm Y tế xã Đức Giang
Thôn Đường, xã Đức Giang, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang
0333199367

192 24196 Trạm Y tế xã Tân Liễu
Thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0832280476

193 24195 Trạm Y tế xã Xuân Phú
Thôn Nam Phú, xã Xuân Phú, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0985901424

194 24198 Trạm Y tế xã Lãng Sơn
Thôn Ngọc Lâm, xã Lãng Sơn, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0979002220

195 24191 Trạm Y tế xã Quỳnh Sơn
Thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0986715552

196 24185 Trạm Y tế xã Lão Hộ
Thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0986062946

197 24197 Trạm Y tế xã Trí Yên
Thôn Đức Thành, xã Trí Yên, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
0986997506

X

198

Cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng 

thuốc Methadone thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Yên 

Thế

Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
02043509388

199 24036 Trạm Y tế thị trấn Bố Hạ
Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0387505681

200 24044 Trạm Y tế xã Tam Hiệp
Thôn Yên Thế, xã Tam Hiệp, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang
0332832246

201 24047 Trạm Y tế xã Đồng Lạc
Thôn Thiều, xã Đồng Lạc, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang
0398665787

202 24053
Trạm Y tế thị trấn Phồn 

Xương

Tổ dân phố Phan, thị trấn Phồn Xương, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0974019226

203 24049 Trạm Y tế xã Tân Hiệp
Thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0945667237

204 24041 Trạm Y tế xã Tam Tiến
Thôn Đồng Tiên, xã Tam Tiến, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0399804460

205 24037 Trạm Y tế xã Đồng Tâm
Thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0348611215

206 24042 Trạm Y tế xã Đồng Vương
Bản La Xa, xã Đồng Vương, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang
0984219803

Khu vực huyện Yên Thế



207 24054 Trạm Y tế xã Tân Sỏi
Thôn Phú Bản, xã Tân Sỏi, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang
0965778286

208 24046 Trạm Y tế xã Hồng Kỳ
Thôn Đền Giếng, xã Hồng Kỳ, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0975514081

209 24048 Trạm Y tế xã Đông Sơn
Thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0984375572

210 24051 Trạm Y tế xã Đồng Kỳ
Thôn Trại Quân, xã Đồng Kỳ, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0912479386

211 24038 Trạm Y tế xã Đồng Tiến
Thôn Trại Mới, xã Đồng Tiến, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0976944311

212 24052 Trạm Y tế xã An Thượng
Thôn An Châu, xã An Thượng, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0966547335

213 24039 Trạm Y tế xã Canh Nậu
Bản Đồn, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang
0356573397

214 24043 Trạm Y tế xã Đồng Hưu
Thôn Cổng Châu, xã Đồng Hưu, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0986036658

215 24045 Trạm Y tế xã Tiến Thắng
Thôn La Thành, xã Tiến Thắng, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0965680778

216 24050 Trạm Y tế xã Hương Vỹ
Thôn Yên Bái, xã Hương Vỹ, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
0916159099


